
Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 

Tuần 4 Tháng 11 - 2024

TRƯỜNG MẦM NON 
BÉ NGOAN 1

Huyện Hóc Môn



Hoạt động của bé

Gấu trúc (19-24 tháng)

Hoạt động học

Nội dung 1: Cài mở quai giày

Nội dung 2: Thơ Bắp cải xanh

Hoạt động góc

Chơi với bút màu

Hoạt động chiều

Chơi đố tên bạn

Hoạt động học

Nội dung 1: To – nhỏ

Nội dung 2: Trườn tới đích

Hoạt động góc

Cho bé ăn

Hoạt động chiều

Ráp hình

Nội dung 1: NBTN: Con cua

Nội dung 2: Ngồi lăn bóng

Hoạt động góc

Ru bé ngủ

Hoạt động chiều

Nghe các bài hát dân ca

Hoạt động học

Nội dung 1: Vẽ đường cho kiến về tổ

Nội dung 2: NBTN: Củ cà rốt

Hoạt động góc

Xem sách vải

Hoạt động chiều

Ôn các ký hiệu của trẻ

Hoạt động học

Nội dung 1: Kể chuyện Thỏ ngoan

Nội dung 2: Vẽ đường cho kiến về tổ

Hoạt động góc

Ru bé ngủ

Hoạt động chiều

Tập kỹ năng gắp vật nhỏ bằng 2 

ngón tay

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vàng anh 1 (25-36 tháng)

Nd1: bò chui qua cổng (t2)

Nd2: bài tập toán (trang 6)

Nd1: nghe tiếng kêu các con vật

Nd2: tô màu con vật bé thích

Nd1: tô màu chiếc cóc

Nd2: thơ gà gáy

Nd1: nhận biết màu xanh, đỏ, vàng

Nd2: bài tập khoa học và xã hội (trang 5)

Nd1: chuyện quả trứng

Nd2:đồ chơi của bé

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vàng anh 2 (25-36 tháng)

Đọc đồng dao “ Con voi”

TC “ Con voi”

Nhận biết “ Hình Khối”

Làm bài tập toán.

KC “ Cây táo”

Ôn lại bài thơ “ Bắp cải xanh”

Hát “ Gà gáy”

Chơi với đất nặn

NBTN “ con cua”

Xếp nhà

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Họa mi 1 (3-4 tuổi)

-Hoạt động 1: Bé bật tiến về phía trước.

-Hoạt động 2: Làm bài tập toán trang 7.

-Hoạt động 1: Truyện “ CHÚ THỎ TINH KHÔN”.

-Hoạt động 2:  Thực hành Steam : LÀM NGÔI NHÀ CỦA BÉ.

-Hoạt động 1:  Thơ: THỎ BÔNG BỊ ỐM.

-Hoạt động 2: Bé đọc lại bài thơ Thỏ bông bị ốm.

-Hoạt động 1:  TCXH “ Qùa tặng mẹ”.

Hoạt động 2: Khám phá thời tiết nắng mưa.

-Hoạt động 1:  Bé nặn con rùa.

-Hoạt động 2: Trò chuyện về các hoạt động trong tuần của bé.

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Họa mi 2 (3-4 tuổi)

Nội dung 1:  Bật xa 20-25cm

Nội dung 2:  xé dải dài

Nội dung 1: Nhận dạng  các hình: hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật   trong 

thực tế.

Nội dung 2: Truyện gấu con bị đau răng. 

Nội dung 1: Bé tập làm bác sĩ
Nội dung 2:  Thơ bé làm bác sĩ

Nội dung 1:  dạy hát em muốn làm.

Nội dung 2 :   tình cảm của trẻ đối với bác sĩ

Nội dung 1 :   kể chuyện bác sĩ rùa khám bệnh 

Nội dung 2: Bé thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng bác sĩ

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Họa mi 3 (3-4 tuổi)

- Giáo dục giới tính cho trẻ. 

- Ôn thao tác chải răng. 

- Bé nhận biết cao hơn – thấp hơn.    

- Bật tiến về phía trước. 

- Truyện “Bông hoa cúc trắng” 

- VĐTN “Cô và mẹ” 

- Truyện “Quà tặng mẹ”.    

- Những vật dễ vỡ. 

- Dán quai dép    

- Thơ “Cô và mẹ”. 

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Họa mi 4 (3-4 tuổi)

Nội dung 1 : Bé bò theo đường thẳng 

Nội dung 2 : Ôn bài thơ “ Ong và Bướm” 

Nội dung 1 : VĐTN “ Đi học về”

Nội dung 2 : Thực hành chải răng 

Nội dung 1 : Toán : Ghép đôi 

Nội dung 2 : Làm bài tập toán 

Nội dung 1 : Chuyện qua đường 

Nội dung 2 : Làm bài tập khám khá khoa học 

Nội dung 1 : Thơ “ Thỏ bông bị ốm”

Nội dung 2 : Làm bài tập tạo hình 

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Sơn ca 1 (4-5 tuổi)

Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.

Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tốiLàm quen với giai điệu âm nhạc của nước 

ngoài.

Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1 - 2 dấu hiệu.

Bò dích dắc qua 5 điểm.

Kể chuyện"Cây táo thần"

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Sơn ca 2 (4-5 tuổi)

- Thêm , bớt trong phạm vi 3.

- Rèn kỹ năng Vo, xoáy (vo bột, vo đất nặn thành hình tròn); (xoáy bột, xoáy đất nặn 

làm chén-bát-ly…

-Những chú cáo ngộ nghĩnh

- Trả lời và đặt các câu hỏi: “Ai?”; “Cái gì?”; “Ở đâu?”; “Khi nào?”; “Để làm gì?.

- Thơ : Em lên bốn.

- Cắt dán hàng ráo.

- Trèo lên xuống 5 gióng thang.

- Quy tắc 5 ngón tay.

- An toàn về điện.

- Làm bài tập toán trang 12.

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Sơn ca 3 (4-5 tuổi)

Hát thật là hay

Trò chơi âm nhạc: hát nối từ

Chữ số và số lượng 5

Bài Thơ: Hoa kết trái

Trườn sấp theo hướng thẳng

Trò chơi: năm ngón tay

Cắt theo đường thẳng

Rèn thao tác chải rang đúng cách

Truyện: món quà của cô giáo

Trò chuyện: con làm gì khi mình có lỗi.

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Sơn ca 4 (4-5 tuổi)

Nội dung 1: gấp con rùa

Nội dung 2: gà trống, mèo con và cún con

Nội dung 1: gói hoành thánh

Nôị dung 2:  dê con nhanh trí

Nội dung 1: phân loại quả
Nội dung 2: làm bài tập tạo hình

Nội dung 1: số lượng 6

Nội dung 2: bé thích quả gì?

Nội dung 1: an toàn cho bé

Nội dung 2: làm bài tập chữ viết 

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vành khuyên 1 (5-6 tuổi)

Giờ Bật xa tối thiểu 50cm 

Chơi ngoài trời: Quan sát: Thời tiết trong ngày 

Giờ học: Bé làm quen nhóm chữ O, Ô

Sinh hoạt chiều: Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác 

Giờ học: Hát Thật đáng chê.

Chơi ngoài trời: Trò chơi dân gian: Bỏ dẻ

Giờ học

Bé làm quen với số lượng 8 và chữ số 8

Sinh hoạt chiều: Thực hiện 1 số công việc theo cách riêng của mình 

Giờ học: Bé tiết kiệm nước 

Sinh hoạt chiều: Làm toán trong vở bài tập tô đồ

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)

- Mở chủ đê ̀: Ti ̀m hiê ̉u vê ̀ “Ba ́c si ̃”

- Nghe ha ́t “ Hôm nay me ̣ trực đêm”

- Nghe hiê ̉u nô ̣i dung câu chuyê ̣n “ Ba ́c si ̃ chim”

- Cắt da ́n dụng cụ y tê ́

- Ve ̃ tranh tă ̣ng Ba ́c si ̃

- Thơ “ Ông ba ́c si ̃”

- Be ́ thực ha ̀nh la ̀m ba ́c si ̃

- Kỹ nă ng xử lý khi bi ̣ cha ̉y ma ́u cam

- Bâ ̣t ta ́ch khe ́p chân qua 7 ô

- So sa ́nh sô ́ lượng cu ̉a ba nho ́m đô ́i tượng trong pha ̣m vi 7

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)

-Múa minh họa “Cô giáo em là hoa Ê-pan”

-Biết tên một số món ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày.

-Thoát hiểm khi có cháy

-Trẻ biết kể chuyện có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết 

thúc, thêm bớt sự kiện … trong nội dung truyện

-Phân loại theo 2-3 dấu hiệu

-Thơ “Chiếc cầu mới”

-Nhận biết những vật nguy hiểm

-Vận động cơ thể theo nhạc 

-Xé theo đường thẳng

-Nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu



Hoạt động của bé

Vành khuyên 4 (5-6 tuổi)

•Biết đo độ dài và nói kết quả
•Vận động múa “ múa với bạn Tây Nguyên”

•Ném trúng đích thẳng đứng

•TCVĐ “ gà ấp trứng”

•Truyện “ Hai anh em”

•Bài tập toán 

•Làm quen chữ số 9

•Đọc thơ “ giúp bà”

•Tạo hình “ khảm áo dài”

•Bài tập chữ cái

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 

